
ỦY BAN NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

XÃ HOẰNG TRƯỜNG                          Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 

 Số:       /TB-UBND                          Hoằng Trường, ngày     tháng 10 năm 2023 

THÔNG BÁO 

Về việc niêm yết danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo xã Hoằng Trường 

 rà soát cuối năm 2023 

 

Kính gửi: Cán bộ, Đảng viên và Toàn thể nhân dân trong toàn xã. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 25/8/202 của UBND huyện Hoằng 

Hóa về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm 

nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình năm 2023; 

UBND xã lập kế hoạch số 66/KH- UBND ngày 05/9/2023 về việc rà soát hộ 

nghèo, hộ cận nghèo và hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức 

sống trung bình năm 2023. 

Thực hiện kế hoạch rà soát điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo UBND xã đã triển 

khai đến các đơn vị thôn thực hiện. Ở các đơn vị thôn đã thành lập tổ rà soát hộ 

nghèo, hộ cận nghèo tiến hành điều tra rà soát các hộ gia đình, sau đó đã đưa ra họp 

dân thông báo kết quả rà soát và báo cáo kết quả  lên ban chỉ đạo xã. 

 Ngày 20/10/2023 Ban chỉ đạo xã tiếp tục rà soát danh sách hộ nghèo, hộ cận 

nghèo các thôn và kết quả hộ nghèo, hộ cận nghèo rà soát cuối năm 2023 của từng 

thôn như sau:  

( có danh sách kèm theo) 

Trên đây là danh sách các hộ nghèo, hộ cận nghèo rà soát cuối năm 2023 của 

xã Hoằng Trường . UBND xã thông báo công khai cho nhân dân trên toàn xã được 

biết để theo dõi, giám sát việc thực hiện. Trong thời gian niêm yết từ ngày 

20/10/2023  đến ngày 25/10/2023 tại UBND xã và các nhà văn hóa thôn . Nếu công 

dân nào có ý kiến thì phản ánh trực tiếp  hoặc bằng văn bản về UBND xã (Qua Ban 

chính sách xã hội hoặc Văn phòng UBND xã). 

Nơi nhận:                                                                                           CHỦ TỊCH 
- Như: kg 

- Lưu: VT 

 

 

 Lê Thanh Cảnh 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

XÃ HOẰNG TRƯỜNG                          Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 

DANH SÁCH HỘ NGHÈO RÀ SOÁT CUỐI NĂM 2023 

 

Stt Họ và tên chủ hộ địa chỉ số khẩu thuộc hộ  

1.  Phạm Thị Mục Thôn 1  Hộ nghèo 

2.  Lê Thị Hà Thôn 1  Hộ nghèo 

3.  Nguyễn Hữu Toản Thôn 1  Hộ nghèo 

4.  Nguyễn Thị Lợi Thôn 1  Hộ nghèo 

5.  Nguyễn Thị Hồng Thôn 1  Hộ nghèo 

6.  Lê Thị Đừng Thôn 1  Hộ nghèo 

7.  Lê Phạm Chiến Thôn 1  Hộ nghèo 

8.  Lê Xuân Hiền Thôn 1  Hộ nghèo 

9.  Trương Thị Kỷ Thôn 1  Hộ nghèo 

10.  Trương Thiên Thanh Thôn 1  Hộ nghèo 

11.  Nguyễn Văn Lưu Đại Trường  Hộ nghèo 

12.  Lê Thị Thắng Đại Trường  Hộ nghèo 

13.  Phạm Thị Vư  Đại Trường  Hộ nghèo 

14.  Nguyễn Thị Vinh Đại Trường  Hộ nghèo 

15.  Nguyễn Thị Hiệu Đại Trường  Hộ nghèo 

16.  Lê Thị Mai Đại Trường  Hộ nghèo 

17.  Nguyễn Văn Cảnh Đại Trường  Hộ nghèo 

18.  Phạm Thị Thoa Đại Trường  Hộ nghèo 

19.  Nguyễn Thị Lý Đại Trường  Hộ nghèo 

20.  Nguyễn Thị Hương Đại Trường  Hộ nghèo 

21.  Lê Thị Là Đại Trường  Hộ nghèo 

22.  Trần Thị Tăm Thôn 4  Hộ nghèo 

23.  Lê Thị Xuân Thôn 4  Hộ nghèo 

24.  Lê Xuân Khánh Thôn 4  Hộ nghèo 

25.  Lê Văn Khoa Thôn 4  Hộ nghèo 

26.  Nguyễn Thị Cam Thôn 4  Hộ nghèo 

27.  Nguyễn Thị Nhàn Văn Phong  Hộ nghèo 

28.  Nguyễn Thị Càu Văn Phong  Hộ nghèo 

29.  Lê Thị Dốn Văn Phong  Hộ nghèo 

30.  Trương Thị Hợi Văn Phong  Hộ nghèo 

31.  Phan Thị Chung Văn Phong  Hộ nghèo 



32.  Lê Thị Hiền Văn Phong  Hộ nghèo 

33.  Nguyễn Thị Tám Văn Phong  Hộ nghèo 

34.  Lê Thị Xê Văn Phong  Hộ nghèo 

35.  Lê Thị Tước Văn Phong  Hộ nghèo 

36.  Nguyễn Thị Thảo Văn Phong  Hộ nghèo 

37.  Lê Thị Kheo Văn Phong  Hộ nghèo 

38.  Nguyễn Thị Tư Thành Xuân  Hộ nghèo 

39.  Lê Thị Tròn Thành Xuân  Hộ nghèo 

40.  Phạm Văn Đuyên Thành Xuân  Hộ nghèo 

41.  Nguyễn Thị Sáu Thành Xuân  Hộ nghèo 

42.  Nguyễn Thị Cúc Thành Xuân  Hộ nghèo 

43.  Bùi Thị Sược Thành Xuân  Hộ nghèo 

44.  Trương Thị Duyên Hải Sơn  Hộ nghèo 

45.  Nguyễn Viết Toàn Hải Sơn  Hộ nghèo 

46.  Nguyễn Hữu Liền Hải Sơn  Hộ nghèo 

47.  Nguyễn Viết Tòng Hải Sơn  Hộ nghèo 

48.  Nguyễn Viết Tịnh Hải Sơn  Hộ nghèo 

49.  Nguyễn Thị Vâng Hải Sơn  Hộ nghèo 

50.  Lê Thị Biền Liên Minh  Hộ nghèo 

51.  Trương Thị Điệu Liên Minh  Hộ nghèo 

52.  Lê Thị Tròn Liên Minh  Hộ nghèo 

53.  Lê Văn Mạo Liên Minh  Hộ nghèo 

54.  Lê Thị Khai Liên Minh  Hộ nghèo 

55.  Lê Thị Tố Liên Minh  Hộ nghèo 

56.  Lê Thị Hiền Liên Minh  Hộ nghèo 

57.  Lê Viết Hương Liên Minh  Hộ nghèo 

58.  Trương Thị Chuyên Liên Minh  Hộ nghèo 

59.  Lê Thị Đạt Liên Minh  Hộ nghèo 

60.  Lê Thị Tơ Linh Trường  Hộ nghèo 

61.  Nguyễn Thị Thu Linh Trường  Hộ nghèo 

62.  Nguyễn Thị Quy Linh Trường  Hộ nghèo 

63.  Phạm Thị Liên Linh Trường  Hộ nghèo 

64.  Lê Thị Khuyên Linh Trường  Hộ nghèo 

65.  Lê Văn Dương Giang Sơn  Hộ nghèo 

66.  Nguyễn Thị Hồng Giang Sơn  Hộ nghèo 

67.  Nguyễn Minh Động Giang Sơn  Hộ nghèo 

68.  Lê Hoài Thanh Giang Sơn  Hộ nghèo 



DANH SÁCH HỘ CẬN NGHÈO RÀ SOÁT CUỐI NĂM 2023 

Stt Họ và tên chủ hộ địa chỉ số khẩu thuộc hộ  

1 Phạm Thị Bảo Thôn 1  Hộ cận nghèo 

2 Nguyễn Văn Sơn Thôn 1  Hộ cận nghèo 

3 Phạm Văn Minh Thôn 1  Hộ cận nghèo 

4 Lê Thanh Tâm Thôn 1  Hộ cận nghèo 

5 Lê Phạm Thế Thôn 1  Hộ cận nghèo 

6 Nguyễn Thị Đồ Thôn 1  Hộ cận nghèo 

7 Lê Thị Nguyệt Thôn 1  Hộ cận nghèo 

8 Trương Đình Xanh Thôn 1  Hộ cận nghèo 

9 Nguyễn Hữu Long Thôn 1  Hộ cận nghèo 

10 Lê Xuân Giáp Thôn 1  Hộ cận nghèo 

11 Lê Xuân Hưởng Thôn 1  Hộ cận nghèo 

12 Bùi Thị Sơn Thôn 1  Hộ cận nghèo 

13 Lê Thị Dục Thôn 1  Hộ cận nghèo 

14 Nguyễn Thị Nguyên Thôn 1  Hộ cận nghèo 

15 Lê Thị Luyện Đại Trường  Hộ cận nghèo 

16 Lê Thị Hồng Đại Trường  Hộ cận nghèo 

17 Lê Phạm Lâm Đại Trường  Hộ cận nghèo 

18 Lê Xuân Lành Đại Trường  Hộ cận nghèo 

19 Lê Văn Ba Đại Trường  Hộ cận nghèo 

20 Lê Văn Sang Đại Trường  Hộ cận nghèo 

21 Lê Văn Khuya Đại Trường  Hộ cận nghèo 

22 Lê Văn Cương Đại Trường  Hộ cận nghèo 

23 Lê Xuân Sơn Đại Trường  Hộ cận nghèo 

24 Nguyễn Thị Vỵ Đại Trường  Hộ cận nghèo 

25 Nguyễn Văn Khanh Đại Trường  Hộ cận nghèo 

26 Lê Xuân Mạnh Đại Trường  Hộ cận nghèo 

27 Lê Thị Liên Đại Trường  Hộ cận nghèo 

28 Nguyễn Thị Nguyên Đại Trường  Hộ cận nghèo 

29 Lê Thị Minh Đại Trường  Hộ cận nghèo 

30 Đặng Văn Huấn Đại Trường  Hộ cận nghèo 

31 Phạm Thị Phượng Đại Trường  Hộ cận nghèo 

32 Lê Phạm Cao Đại Trường  Hộ cận nghèo 

33 Đặng Thị Hương Đại Trường  Hộ cận nghèo 

34 Lê Thị Điệu Đại Trường  Hộ cận nghèo 

35 Lê Thị Toản Đại Trường  Hộ cận nghèo 



36 Phạm Văn Bằng Đại Trường  Hộ cận nghèo 

37 Lê Thị Liên Thôn 4  Hộ cận nghèo 

38 Nguyễn Đăng Tê Thôn 4  Hộ cận nghèo 

39 Nguyễn Đăng Trường Thôn 4  Hộ cận nghèo 

40 Lê Thị Tái Thôn 4  Hộ cận nghèo 

41 Nguyễn Thị Thức Thôn 4  Hộ cận nghèo 

42 Lê Phong Cảnh Thôn 4  Hộ cận nghèo 

43 Phạm Thị Thực Thôn 4  Hộ cận nghèo 

44 Lê Thị Nguyệt Thôn 4  Hộ cận nghèo 

45 Nguyễn Hữu Bính Thôn 4  Hộ cận nghèo 

46 Lê Thị Thanh Thôn 4  Hộ cận nghèo 

47 Cao Thị Yến Thôn 4  Hộ cận nghèo 

48 Lê Văn Quang Thành Xuân  Hộ cận nghèo 

49 Nguyễn Đình Năm Thành Xuân  Hộ cận nghèo 

50 Trương Thị Hoàng Thành Xuân  Hộ cận nghèo 

51 Lê Phạm Thị Thanh Thành Xuân  Hộ cận nghèo 

52 Phạm Thị Thơm Thành Xuân  Hộ cận nghèo 

53 Nguyễn Thị Yến Thành Xuân  Hộ cận nghèo 

54 Phạm Thị Thụ Thành Xuân  Hộ cận nghèo 

55 Phạm Văn Đại Thành Xuân  Hộ cận nghèo 

56 Lê Trương Tuyến Thành Xuân  Hộ cận nghèo 

57 Lê Phạm Bắc Thành Xuân  Hộ cận nghèo 

58 Nguyễn Thị Hòa Thành Xuân  Hộ cận nghèo 

59 Nguyễn Thị Tâm Thành Xuân  Hộ cận nghèo 

60 Lê Văn Ninh Thành Xuân  Hộ cận nghèo 

61 Nguyễn Văn Tỉnh Thành Xuân  Hộ cận nghèo 

62 Nguyễn Văn Chung Thành Xuân  Hộ cận nghèo 

63 Nguyễn Hữu Hồng Thành Xuân  Hộ cận nghèo 

64 Lê Thị Tháp Thành Xuân  Hộ cận nghèo 

65 Nguyễn Văn Hùng Thành Xuân  Hộ cận nghèo 

66 Lê Văn Hùng Thành Xuân  Hộ cận nghèo 

67 Lê Văn Bình Thành Xuân  Hộ cận nghèo 

68 Hồ Đức Dần Thành Xuân  Hộ cận nghèo 

69 Lê Thị Cách Thành Xuân  Hộ cận nghèo 

70 Lê Trương Tình Liên Minh  Hộ cận nghèo 

71 Lê Văn Mạnh Liên Minh  Hộ cận nghèo 

72 Lê Thị Niên Liên Minh  Hộ cận nghèo 



73 Lê Văn Sử Liên Minh  Hộ cận nghèo 

74 Lê Trương Tý Liên Minh  Hộ cận nghèo 

75 Trương Đình Lưu Liên Minh  Hộ cận nghèo 

76 Lê Thị Yên Liên Minh  Hộ cận nghèo 

77 Nguyễn Thị Tự Liên Minh  Hộ cận nghèo 

78 Lê Văn Trọng Liên Minh  Hộ cận nghèo 

79 Lê Văn Phê Liên Minh  Hộ cận nghèo 

80 Lê Phạm Sử Liên Minh  Hộ cận nghèo 

81 Nguyễn Thị Thu Liên Minh  Hộ cận nghèo 

82 Lê Thị Phương Liên Minh  Hộ cận nghèo 

83 Nguyễn Thị Huệ Liên Minh  Hộ cận nghèo 

84 Lê Thị Bích Liên Minh  Hộ cận nghèo 

85 Lê Văn Ca Liên Minh  Hộ cận nghèo 

86 Trương Đình Hòa Liên Minh  Hộ cận nghèo 

87 Trương Đình Dương Liên Minh  Hộ cận nghèo 

88 Lê Văn Tùng Liên Minh  Hộ cận nghèo 

89 Lê Trương Dương Liên Minh  Hộ cận nghèo 

90 Lê Văn Xuân Liên Minh  Hộ cận nghèo 

91 Lê Văn Nam Liên Minh  Hộ cận nghèo 

92 Trương Đình Đoàn Liên Minh  Hộ cận nghèo 

93 Lê Văn Lưu Giang Sơn  Hộ cận nghèo 

94 Lê Thị Tăm Giang Sơn  Hộ cận nghèo 

95 Lê Văn Lộc Giang Sơn  Hộ cận nghèo 

96 Vũ Văn Biên Giang Sơn  Hộ cận nghèo 

97 Lê Xuân Minh Giang Sơn  Hộ cận nghèo 

98 Nguyễn Hữu Thu Giang Sơn  Hộ cận nghèo 

99 Nguyễn Văn Nam Giang Sơn  Hộ cận nghèo 

100 Đặng Văn Trân Giang Sơn  Hộ cận nghèo 

101 Nguyễn Văn Sào Giang Sơn  Hộ cận nghèo 

102 Nguyễn Thị Lạc Giang Sơn  Hộ cận nghèo 

103 Trương Đình Khải Giang Sơn  Hộ cận nghèo 

104 Lê Thị Bách Giang Sơn  Hộ cận nghèo 

105 Nguyễn Ngọc Toản Giang Sơn  Hộ cận nghèo 

106 Nguyễn Thị Thảo Giang Sơn  Hộ cận nghèo 

107 Trần Văn Ngọc Giang Sơn  Hộ cận nghèo 

108 Trương Thị Vinh Giang Sơn  Hộ cận nghèo 

109 Nguyễn Văn Dùng Giang Sơn  Hộ cận nghèo 



 

110 Đặng Văn Trọng Giang Sơn  Hộ cận nghèo 

111 Nguyễn Viết Giang Giang Sơn  Hộ cận nghèo 

112 Trần Thị Hà Giang Sơn  Hộ cận nghèo 

113 Lê Văn Đông Giang Sơn  Hộ cận nghèo 


		2023-10-20T11:25:44+0700


		2023-10-23T15:10:54+0700


		hoangtruong.hoanghoa@thanhhoa.gov.vn
	2023-10-24T08:41:45+0700


		2023-10-24T08:42:20+0700


		2023-10-24T08:42:44+0700




